DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
(Đã có “QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP” 
trong đợt xét Tốt nghiệp bổ sung)
I. HỆ CHÍNH QUY:
Lớp: DH03DTH
Số sinh viên đạt là: 4 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	DH03DTH
	02130048
	§Æng ThÞ
	Nga
	30/12/1983
	Nam Định

	2
	DH03DTH
	02130139
	Lª C«ng
	TiÕn
	10/08/1981
	Thanh Hóa

	3
	DH03DTH
	03130091
	Cao Hång
	ViÖt
	21/03/1984
	Bà Rịa Vũng Tàu

	4
	DH03DTH
	03119071
	Ph¹m Quèc
	HiÖp
	
	


Lớp: DH03DTM
Số sinh viên đạt là: 6 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	DH03DTM
	02130027
	§ç Thanh
	Hoµng
	01/10/1981
	Đồng Nai

	2
	DH03DTM
	03130049
	TrÇn Minh
	Ph¸t
	20/03/1985
	Đồng Tháp

	3
	DH03DTM
	03130058
	Vâ Minh
	Qu©n
	01/09/1985
	Tiền Giang

	4
	DH03DTM
	02329074
	TrÇn Minh Anh
	TuÊn
	23/04/1984
	Tiền Giang

	5
	DH03DTM
	02130165
	Ph¹m Thanh
	Xu©n
	21/06/1983
	Long An

	6
	DH03DTM
	03130078
	Vâ Minh
	TrÝ
	
	


Lớp: DH04DTH
Số sinh viên đạt là: 4 sv

	stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	DH04DTH
	04130076
	§Æng Thanh
	TuÊn
	15/09/1985
	Đắk Lăk

	2
	DH04DTH
	04130007
	Phạm Thanh
	Điệp
	10/06/1986
	Đồng Nai

	3
	DH04DTH
	04130050
	Vư​¬ng §øc
	Tµi
	
	

	4
	DH04DTH
	04130058
	Vâ ThÞ §øc
	ThÞnh
	
	


Lớp: DH04DTM
Số sinh viên đạt là: 15 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	DH04DTM
	04130001
	TrÞnh Duy
	Bång
	04/12/1984
	Hà Nội

	2
	DH04DTM
	04130018
	Huúnh V¨n
	Hoanh
	1984
	Tiền Giang

	3
	DH04DTM
	02130126
	Bïi Kh¾c
	Linh
	16/11/1981
	Thái Bình

	4
	DH04DTM
	04130038
	Th¸i Träng
	Nghi
	29/12/1985
	Bình Định

	5
	DH04DTM
	04130103
	Huúnh Ngäc
	QuÝ
	27/02/1986
	TP. HCM

	6
	DH04DTM
	04130031
	Vâ ThÞ Mü
	LÖ
	15/04/1986
	Phú Yên

	7
	DH04DTM
	03130013
	§ç V¨n
	§øc
	10/10/1984
	Hải Dương

	8
	DH04DTM
	04130088
	NguyÔn Hoµng
	Duy
	
	

	9
	DH04DTM
	04130120
	Hoµng H÷u
	Hîp
	
	

	10
	DH04DTM
	04130021
	NguyÔn V¨n
	Hïng
	
	

	11
	DH04DTM
	04130127
	TrÇn ThÞ
	NghÜa
	
	

	12
	DH04DTM
	04130111
	NguyÔn §«ng
	Trùc
	
	

	13
	DH04DTM
	04130131
	NguyÔn Thµnh
	Vư​¬ng
	
	

	14
	DH04DTM
	04130045
	Ph¹m NguyÔn Thiªn
	San
	
	

	15
	DH04DTM
	04130097
	TrÇn Xu©n
	LÖ
	
	


Lớp: DH02DTH
Số sinh viên đạt là: 1 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	DH02DTH
	02130105
	Trần Thị Tường
	Vy
	20/04/1983
	Quảng Ngãi


Lớp: DH02DTM
Số sinh viên đạt là: 1 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	DH02DTM
	02130158
	Nguyễn Tuấn
	Tú
	12/06/1984
	Hải Phòng


Lớp: CD03THH
Số sinh viên đạt là: 1 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	CD03THH
	03329031
	Trần Quốc
	Tuấn
	
	


Lớp: CD04TH
Số sinh viên đạt là: 10 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	CD04TH
	03329004
	Hµ B¾c
	Dòng
	13/09/1984
	Đồng Nai

	2
	CD04TH
	04329045
	Vâ V¨n
	HiÕu
	20/05/1985
	Đồng Nai

	3
	CD04TH
	04329010
	Vâ ThÞ TuyÕt
	Hång
	28/11/1986
	Đà Nẵng

	4
	CD04TH
	04329019
	NguyÔn ThÞ Thanh
	Loan
	18/08/1984
	TP. HCM

	5
	CD04TH
	04329026
	NguyÔn ThÞ
	Ninh
	25/12/1985
	Cao Bằng

	6
	CD04TH
	04329030
	Ch©u Kim
	Quyªn
	29/06/1985
	Bến Tre

	7
	CD04TH
	04329035
	NguyÔn Thiªn
	Thanh
	26/02/1986
	Bình Dương

	8
	CD04TH
	04329036
	Ph¹m ThÞ LÖ
	Thanh
	28/09/1983
	Bến Tre

	9
	CD04TH
	04329041
	NguyÔn ThÞ Thu
	Tróc
	08/01/1985
	TP. HCM

	10
	CD04TH
	03329006
	NguyÔn H¶i
	§¨ng
	
	


Lớp: CD05TH

Số sinh viên đạt là: 12 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	CD05TH
	05329001
	Vò Kim
	¸nh
	28/07/1985
	Đồng Nai

	2
	CD05TH
	05329014
	Lª Thanh Quèc
	Dòng
	29/12/1986
	Ninh Thuận

	3
	CD05TH
	05329023
	NguyÔn Minh
	H​ưng
	20/06/1986
	Đồng Nai

	4
	CD05TH
	05329038
	NguyÔn HuyÒn
	Linh
	10/08/1987
	Đồng Nai

	5
	CD05TH
	05329047
	NguyÔn ThÞ ThuyÕt
	Minh
	26/09/1986
	Bình Định

	6
	CD05TH
	05329052
	TrÇn ThÞ ThiÕt
	NghÜa
	21/02/1987
	Tây Ninh

	7
	CD05TH
	05329071
	TrÇn Kim
	Thñy
	08/08/1986
	TP. HCM

	8
	CD05TH
	05329081
	Lª Minh
	TrÝ
	22/01/1987
	Đồng Tháp

	9
	CD05TH
	05329002
	NguyÔn H÷u
	§Ö
	
	

	10
	CD05TH
	05329031
	Bïi Quang
	Kh¶i
	
	

	11
	CD05TH
	05329061
	Nguyễn Văn
	Quang
	
	

	12
	CD05TH
	05329082
	Vâ Phóc
	TrÝ
	
	


II. HỆ TẠI CHỨC:
Lớp: TC03DTBD
Số sinh viên đạt là: 3 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	TC03DTBD
	03230117
	NguyÔn ThÞ Kim
	HuÖ
	20/10/1985
	Tây Ninh

	2
	TC03DTBD
	03230135
	NguyÔn BÝch
	Ngäc
	27/02/1984
	Bình Dương

	3
	TC03DTBD
	03230141
	Huúnh ThÞ Kim
	Soµn
	10/04/1984
	Đồng Tháp


Lớp: TC03DT
Số sinh viên đạt là: 4 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	TC03DT
	03230022
	NguyÔn ThÞ
	HuyÒn
	12/11/1984
	Hà Bắc

	2
	TC03DT
	03230024
	Ng« H÷u Anh
	Khoa
	14/11/1983
	Thừa Thiên Huế

	3
	TC03DT
	03230026
	Vò §×nh
	Khoa
	15/06/1984
	TP. HCM

	4
	TC03DT
	03230034
	D​ư¬ng ThÞ Trµ
	My
	30/07/1985
	Trà Vinh


Lớp: TC02DTKG
Số sinh viên đạt là: 5 sv

	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	TC02DTKG
	02230002
	Vư​¬ng
	¢n
	25/05/1982
	Kiên Giang

	2
	TC02DTKG
	02230007
	Ng« Thïy
	D​ư¬ng
	29/12/1983
	Kiên Giang

	3
	TC02DTKG
	02230036
	Phan Trư​êng
	Linh
	10/12/1984
	Kiên Giang

	4
	TC02DTKG
	02230069
	NguyÔn ThÞ BÝch
	Thñy
	11/07/1984
	Kiên Giang

	5
	TC02DTKG
	02230049
	NguyÔn Phong
	Phó
	
	


· Ghi chú:

1. Sinh viên liên hệ với Phòng đào tạo để đăng ký nhận giấy chứng nhận tạm thời và bảng điểm.

2. Sinh viên hoàn tất các thủ tục nhận bằng tốt nghiệp (liên hệ cô Tại – Phòng đào tạo).


TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2009

